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PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN SINH CHÍNH QUY NĂM 2026
(Sử dụng cho thí sinh đăng ký xét tuyển các đợt bổ sung)

1. Họ và tên (viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in HOA có dấu):
 	 2. Ngày sinh: 	/	/	
3. Giới tính: 		  Nam;	    Nữ
4. SBD (dự thi TNTHPT năm 2026): 	 5. Số căn cước: 	
6. Nơi sinh (ghi tỉnh/thành phố): 	7. Dân tộc: 	
8. Hộ khẩu thường trú: 
	+ Tỉnh/ thành phố: 	 + Xã/phường: 	
	+ Số nhà/đường/khóm/ấp: 		
9. Số điện thoại: 	 10. Email: 	
11. Nơi học THPT hoặc tương đương (ghi tên trường và nơi đóng: xã (phường), tỉnh (thành phố) và ghi mã tỉnh, mã trường):Mã trường
Mã tỉnh

	+ Năm lớp 10: 	
	+ Năm lớp 11: 	
	+ Năm lớp 12: 	
12. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: 	
13. Đối tượng ưu tiên: 	  đối tượng 01; 	  đối tượng 02; 	  đối tượng 03; 
  đối tượng 04; 	  đối tượng 05 ;	  đối tượng 06
14. Khu vực tuyển sinh: 	  KV1; 	  KV2-NT; 		  KV2; 	  KV3
15. Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (Thí sinh có điểm môn thi nào thì ghi điểm môn thi đó vào ô tương ứng):
	Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	Lịch sử
	Địa lí
	GD KT & PL
	Tin học
	Công nghệ CN
	Công nghệ NN
	Ngoại ngữ
(Tiếng Anh)

	Điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


16. Kết quả học tập cấp THPT (Thí sinh có điểm học bạ/tương đương môn học nào thì ghi điểm môn học đó vào ô tương ứng):
	Môn học
	Lớp/học kỳ
	Ghi chú

	
	Lớp 10
	Lớp 11
	Lớp 12
	

	
	Học kỳ 1
	Học kỳ 2
	Học kỳ 1
	Học kỳ 2
	Học kỳ 1
	Học kỳ 2
	

	Ngữ văn
	
	
	
	
	
	
	

	Toán
	
	
	
	
	
	
	

	Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
	
	
	
	
	
	
	

	Vật lí
	
	
	
	
	
	
	

	Hóa học
	
	
	
	
	
	
	

	Sinh học
	
	
	
	
	
	
	

	Lịch sử
	
	
	
	
	
	
	

	Địa lí
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục KT và PL
	
	
	
	
	
	
	

	Công nghệ công nghiệp
	
	
	
	
	
	
	

	Công nghệ nông nghiệp
	
	
	
	
	
	
	

	Tin học
	
	
	
	
	
	
	


17. Kết quả học tập (học lực) cả năm lớp 12: 	 
18. Kết quả rèn luyện (hạnh kiểm) cả năm lớp 12: 	
19. Kết quả thi đánh giá năng lực năm 2026 (Thí sinh ghi tổng điểm thi đánh giá năng lực vào ô tương ứng (nếu có), trường hợp có tham gia thi nhiều đợt trong năm thì ghi tổng điểm thi lớn nhất trong tất cả các đợt đã tham gia dự thi và nộp kèm giấy chứng nhận kết quả thi của đợt thi tương ứng):
	Tổng điểm thi đánh giá năng lực
	[bookmark: _GoBack]


20. Nguyện vọng đăng ký xét tuyển
	Thứ tự nguyện vọng
	Mã xét tuyển
(mã ngành)
	Tên xét tuyển
(tên ngành)
	Ghi chú

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	


21. Địa chỉ gửi giấy báo khi trúng tuyển: 	
Những thông tin trên đây là đúng với hồ sơ học sinh THPT và kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
.............................., ngày ........ tháng ........ năm 2026
Họ tên và chữ ký của thí sinh

1

